	
	




	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số:..01..................
	Thời gian thực hiện:..2 tiết...................................

Tên chương:. CHƯƠNG XVII CACBOHIDRAT
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài:    Bài 60:  Glucozơ
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

     Về kiến thức: 

Học sinh biết khái niệm cacbonhidrat và phân loại cacbohidrat.

Học sinh biết cấu trúc dạng mạch hở của glucozơ.

Học sinh hiểu các tính chất tiêu biểu của từng loại cacbohidrat và ứng dụng của chúng, hiểu tính chất của glucozơ.

Học sinh hiểu phương pháp điều chế, ứng dụng của glucozơ.

     Về kĩ năng:  

Học sinh viết được công thức cấu tạo glucozơ.

Học sinh giải được các bài tập của glucozơ.

     Về thái độ:

Học sinh hứng thú học tập môn học khi thấy được tầm quan trọng của các hợp chất cacbohidrat, glucozơ, fructozơ trong sản xuất và trong đời sống
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………………………………………….…..

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu phương pháp học

	
	
	05 phút

	2
	Giảng bài mới

1. Tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên

2. Cấu tạo phân tử

3. Tính chất hóa học

3.1. Tính chất của ancol đa chức

3.1.1. Tác dụng với Cu(OH)2

3.1.2. Phản ứng tạo este
3.2. Tính chất của andehit 

3.2.1. Oxi hóa glucozơ bằng dung dịch AgNO3 trong amoniac (phản ứng tráng bạc)

3.2.2. Oxi hóa bằng Cu(OH)2

3.2.3. Khử glucozơ bằng hidro
3.3. Phản ứng lên men

4. Điều chế và ứng dụng

4.1. Điều chế

4.2. Ứng dụng

5. Fructozơ
	GV nêu câu hỏi.

GV  bổ sung.

GV giải thích cấu tạo.

Từ đặc điểm cấu tạo, GV nêu các tính chất hóa học.
GV hướng dẫn viết pt hóa học.

GV giới thiệu cách điều chế và ứng dụng.

GV so sánh với glucozơ
	HS nghiên cứu GT trả lời.

HS ghi bài.
HS luyện tập viết ptpư.

HS thảo luận nhóm.

HS làm bài tập nhóm.

HS ghi bài và luyện tập.

HS ghi bài
	15 phút
30 phút

10 phút
15 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
........................................

........................................

........................................

........................................
	
	
	05 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	.....................................................................

....................................................................

....................................................................

.....................................................................
	05 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
          Giảng viên



	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số:..02..................
	Thời gian thực hiện:..3 tiết...................................

Tên chương:. CHƯƠNG XVII CACBOHIDRAT
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài:    Bài 61: Saccarozơ – Tinh bột và xenlulozơ 
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Về kiến thức: 

Học sinh biết cấu tạo và những tính chất điển hình của saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.

       Về kĩ năng:  

Học sinh có kĩ năng so sánh nhận dạng saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.

Học sinh viết được phương trình hóa học minh họa tính chất của các hợp chất trên.

Học sinh giải được các bài tập về saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.

       Về thái độ:

Học sinh nhận thức được tầm quan trọng của saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ trong cuộc sống.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………………………………………….…..

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Kiểm tra bài cũ.

Giới thiệu phương pháp học.
	GV nêu câu hỏi.
	HS trả lời.
	05 phút

	2
	Giảng bài mới

1. Saccarozơ
1.1. Tính chất vật lí

1.2. Cấu trúc phân tử
1.3. Tính chất hóa học

1.3.1. Phản ứng của ancol đa chức với một số hidroxit kim loại

1.3.2. Phản ứng thủy phân

1.4. Sản xuất và ứng dụng

1.4.1. Sản xuất saccarozơ

1.4.2. Ứng dụng

2. Tinh bột 
2.1. Tính chất vật lí

2.2. Cấu trúc phân tử

2.3. Tính chất hóa học

2.3.1. Phản ứng thủy phân

2.3.2. Phản ứng màu với iot

2.4. Ứng dụng

3. Xenlulozơ 
3.1. Tính chất vật lí, trạng thái thiên nhiên

3.2. Cấu tạo phân tử

3.3. Tính chất hóa học

3.3.1. Phản ứng thủy phân

3.3.2. Phản ứng este hóa với axit nitric

3.4. Ứng dụng
	GV nêu câu hỏi.

GV  bổ sung.

GV giải thích cấu trúc.

Từ đặc điểm cấu tạo, GV nêu các tính chất hóa học.

GV hướng dẫn viết pt hóa học.

GV nêu câu hỏi.

GV  bổ sung.

GV giải thích cấu trúc.

Từ đặc điểm cấu tạo, GV nêu các tính chất hóa học và ứng dụng.

GV hướng dẫn viết pt hóa học.

GV nêu câu hỏi.

GV  bổ sung.

GV giải thích cấu tạo.

Từ đặc điểm cấu tạo, GV nêu các tính chất hóa học và ứng dụng.             
GV hướng dẫn viết pt hóa học.
	HS nghiên cứu GT trả lời.

HS ghi bài.
HS luyện tập viết ptpư.

HS làm BT nhóm.

HS nghiên cứu GT trả lời.

HS ghi bài.
HS luyện tập viết ptpư.

HS nghiên cứu GT trả lời.

HS ghi bài.
HS luyện tập viết ptpư.
	40 phút

40 phút
35 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
........................................

........................................

........................................

........................................
	
	
	05 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	.....................................................................

....................................................................

....................................................................

.....................................................................
	05 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên



	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số:..03..................
	Thời gian thực hiện:..2 tiết...................................

Tên chương:. CHƯƠNG XVII CACBOHIDRAT
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài:    :        Bài 62: Ôn tập Chương XVII
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

     Về kiến thức: 

Học sinh biết cấu tạo tính chất của các cacbohidrat điển hình

Học sinh hiểu mối quan hệ giữa các cacbohidrat 

     Về kĩ năng:  

Học sinh có kĩ năng suy luận tính chất của chất thông qua cấu tạo phức tạp của các hợp chất cacbohidrat.

Học sinh viết được phương trình hóa học và giải được các bài tập có liên quan.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………………………………………….…..

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Kiểm tra bài cũ.

Giới thiệu phương pháp học.
	GV nêu câu hỏi
	HS trả lời.
	05 phút

	2
	Giảng bài mới

1. Hệ thống kiến thức Chương XVII

1.1. Cấu tạo
1.2. Tính chất hóa học
2. Bài tập
	GV yêu cầu HS nêu cấu tạo các chất đã học trong chương.

GV hướng dẫn lập bảng so sánh tính chất hóa học các chất.

GV hướng dẫn làm bài tập.


	HS nghiên cứu,  trả lời.
HS lập bảng so sánh.
HS luyện tập.
HS thảo luận nhóm.

HS làm bài tập nhóm.
	30 phút

40 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
........................................

........................................

........................................

........................................
	
	
	05 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	.....................................................................

....................................................................

....................................................................

.....................................................................
	05 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên



	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số:..04..................
	Thời gian thực hiện:..3 tiết...................................

Tên chương:. CHƯƠNG XVIII:   AMIN – AMINO               AXIT – PROTEIN
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài:    Bài 63. AMIN

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

     Về kiến thức: 

Biết các loại amin, danh pháp của amin.

Hiểu cấu tạo phân tử, tính chất, ứng dụng và điều chế của amin.

     Về kĩ năng:

Nhận dạng các hợp chất của amin.

Gọi tên theo danh pháp IUPAC các hợp chất amin.

Viết chính xác các phương trình phản ứng hoá học của amin.

Quan sát, phân tích các thí nghiệm chứng minh.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………………………………………….…..

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Kiểm tra bài cũ.

Giới thiệu phương pháp học.
	GV nêu câu hỏi
	HS trả lời.
	05 phút

	2
	Giảng bài mới

1. Định nghĩa, phân loại, danh pháp và đồng phân :

1.1. Khái niệm, phân loại
1.2. Danh pháp:
2. Tính chất vật lý :
3. Cấu tạo và tính chất hóa học:
3.1. Cấu tạo phân tử:

3.2. Tính chất hoá học :

  3.2.1. Tính bazo:

  3.2.2. Phản ứng thế ở nhân thơm của anilin

	GV cho ví dụ.

GV  bổ sung.
GV giới thiệu danh pháp

GV nêu câu hỏi

GV giải thích cấu tạo.

Từ đặc điểm cấu tạo, GV nêu các tính chất hóa học.

GV hướng dẫn viết pt hóa học.


	HS nêu khái niệm và cách phân loại.

HS ghi bài.
HS luyện tập đọc tên.

HS nghiên cứu gt,  trả lời.
HS ghi bài.

HS luyện tập viết ptpư.

HS làm bài tập nhóm.
	30 phút

10 phút
75 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
........................................

........................................

........................................

........................................
	
	
	05 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	.....................................................................

....................................................................

....................................................................

.....................................................................
	05 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên



	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số:..05..................
	Thời gian thực hiện:..2 tiết...................................

Tên chương:. CHƯƠNG XVIII:   AMIN – AMINO               AXIT – PROTEIN
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài:    Bài  64     : AMINO AXIT
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

     Về kiến thức: 

Hiểu được: Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử, ứng dụng quan trọng của amino axit.

     Về kĩ năng:

Nhận dạng và gọi tên các amino axit.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………………………………………….…..

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Kiểm tra bài cũ.

Giới thiệu phương pháp học.
	GV nêu câu hỏi
	HS trả lời.
	05 phút

	2
	Giảng bài mới

1. Khái niệm và danh pháp:

1.1. Khái niệm:

1.2. Danh pháp

- Tên thay thế
- Tên bán hệ thống

2. Cấu tạo của phân tử và tính chất hóa học :
2.1. Cấu tạo phân tử:
2.2. Tính chất hóa học:

  2.2.1. Tính chất lưỡng tính:

  2.2.2. Tính axit bazo của dung  dịch  amino axit.

  2.2.3. Phản ứng este hóa của nhóm     (-COOH )
  2.2.4. Phản ứng trùng ngưng:

3. Ứng dụng 
	GV cho ví dụ.

GV  bổ sung.
GV giới thiệu danh pháp

GV giải thích cấu tạo.

Từ đặc điểm cấu tạo, GV nêu các tính chất hóa học.

GV hướng dẫn viết pt hóa học.

GV nêu câu hỏi
	HS nêu khái niệm 
HS ghi bài.
HS luyện tập đọc tên.

HS ghi bài.

HS luyện tập viết ptpư.

HS làm bài tập nhóm.

HS trả lời
	20 phút

15 phút
35 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
........................................

........................................

........................................

........................................
	
	
	05 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	.....................................................................

....................................................................

....................................................................

.....................................................................
	05 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên



	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số:..06..................
	Thời gian thực hiện:..2 tiết...................................

Tên chương:. CHƯƠNG XVIII:   AMIN – AMINO               AXIT – PROTEIN
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài:    Bài 65  :         PEPTIT VÀ PROTEIN 

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

     Về kiến thức: HS hiểu được :

Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử, tính chất hoá học của peptit (phản ứng thuỷ phân) 

Khái niệm, đặc điểm cấu tạo, tính chất của protein (sự đông tụ ; phản ứng thuỷ phân, phản ứng màu của protein với Cu(OH)2). Vai trò của protein đối với sự sống.

     Về kĩ năng: 
Viết được các phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học của peptit và protein.

Phân biệt dung dịch protein với chất lỏng khác.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………………………………………….…..

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Kiểm tra bài cũ.

Giới thiệu phương pháp học.
	GV nêu câu hỏi
	HS trả lời.
	05 phút

	2
	Giảng bài mới

1. Peptit

1.1. Khái niệm:
1.2.Tính chất hóa học :

  1.2.1. Phản ứng thủy phân :

  1.2.2. Phản ứng màu biure

2. Protein

2.1. Khái niệm

2.2. Cấu tạo phân tử :

2.3. Tính chất 

  2.3.1. Tính chất vật lý 

  2.3.2. Tính chất hoá  học 

· Phản ứng thuỷ  phân

· Phản ứng màu
2.4. Vai trò của protein đối với sự sống

 
	GV giới thiệu .
GV giới thiệu các tính chất hóa học.

GV hướng dẫn viết pt hóa học.

GV giới thiệu .

GV giới thiệu cấu tạo phân tử và các tính chất của protein.

GV hướng dẫn viết pt hóa học.

GV nêu câu hỏi.

GV bổ sung

	HS ghi bài.
HS luyện tập viết ptpư.

HS ghi bài.
HS ghi bài

HS luyện tập viết ptpư.

HS nghiên cứu gt,  trả lời.
HS làm bài tập nhóm.
	30 phút

25 phút
15 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
........................................

........................................

........................................

........................................
	
	
	05 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	.....................................................................

....................................................................

....................................................................

.....................................................................
	05 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên






ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

















                                                             




















SỔ GIÁO ÁN


LÝ THUYẾT





                                  Môn học: ……………………….......................


                                  Lớp : …………………Khoá : ……………… .


                                  Họ và tên giảng viên : ………………………...


                                  Năm học:............................................................















































Quyển số:.......




















